
              200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 17 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 161 

Câu 1: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá bao nhiêu ngày (Trừ 

trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm)

A
 

A. 90 ngày 

B. 60 ngày 

C. 120 ngày 

D. 30 ngày 
Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo? D
 

A. Đảng 

B. Chính phủ 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 
Câu 3: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Viên chức sẽ không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 

và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là có một trong các hành vi vi 

phạm: D
 

A. Viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có 

hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

B. Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 

C. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp. 

D. Tất cả các phương án 
Câu 4: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là nội dung đánh giá 

của Viên chức không quản lý? D
 



A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch 

đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản 

phẩm cụ thể 

C. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào 

tạo” là? A
 

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Mục đích giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 
Câu 6: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Ai là người ban hành quy chế đánh giá Viên chức của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình? C
 

A . Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (1 

B . Giám đốc Sở nội v 

C . Phương án (1) hoặc (2 

D . Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức (2 
Câu 7: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình 

thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý? D
 

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức 

D. Bãi nhiệm 

Câu 8: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý nhiều 

hơn bao nhiêu Hình thức kỷ luật đối với Viên chức không chức quản lý? B
 

A. 2 hình thức 

B. 1 hình thức 

C. 3 hình thức 

D. 4 hình thức 
Câu 9: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp, giáo viên đạt chuẩn có 

những loại nào?
C

 

A. Loại xuất sắc, loại tốt, loại khá, loại trung bình. 

B. Loại xuất sắc, loại khá, loại trung bình, loại yếm 

C. Loại xuất sắc, loại khá, loại trung bình. 

D. Loại xuất sắc, loại tốt, loại khá, loại kém. 
Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết việc chuyển đổi loại hình nhà trường quy 

định Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân? B
 

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Chính phủ 

C. Nhà nước 



D. Quốc hội 
Câu 11: Theo điều lệ trường THCS,THPT và phổ thông nhiều cấp học được ban hành theo thông tư 

12/2011 của Bộ giáo dục & đào tạo thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

C
 

A. Tham gia các lóp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ; 

B. Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường; 

C. Tổ chức các lớp dạy thêm ngoài nhà trường 

D. Bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể 

Câu 12: Điều 53: Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật quy định: Thời hiệu xử lý kỷ luật kể từ thời điểm có 

hành vì vi phạm là? B
 

a. 12 tháng 

b. 24 tháng 

c. 36 tháng 

d. 6 tháng 
Câu 13: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công 

tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa 

đáng thì có quyền gì? D
 

A. Quyền khiếu nại 

B. Yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định. 

C. Quyền khởi kiện 

D. Tất cả các phương án 

Câu 14: Theo điều lệ trường THCS: Lớp,tổ học sinh, khối lớp được quy định tại: B
 

A. Điều 14 

B. Điều 15 

C. Điều 16 

D. Điều 17 
Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người có quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

quy định việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở giáo 

dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục? B
 

A. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử 

dụng phổ biến trong giao dụch?
A

 

A. Quốc tế 

B. Ngoại giao 

C. Văn hoá 

D. Thương mại 
Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm trang bị kiến thức công dân” 

thuộc về của giáo dục? B
 



A. Giáo dục phổ thông 

B. Giáo dục trung học phổ thông 

C. Giáo dục tiểu học 

D. Giáo dục trung học cơ sở 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục hòa nhập là? C
 

A. Phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học 

B. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử. 

C. Tất cả phương án 

D. Bảo đảm quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và 

khả năng của người học 
Câu 19: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người có quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo 

dục đại học. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học, trình độ đào 

tạo khác thực hiện theo quy định của Chính phủ? A
 

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội 
Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận 

động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự 

nghiệp giáo dục? C
 

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Xã hội 

b. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và gia đình 

c. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

d. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Xã hội 

Câu 21: Theo Luật Giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn 

diện? B
 

A. Nội dung giáo dục 

B. Chương trình giáo dục 

C. Phương pháp giáo dục 

D. Mục đích giáo dục 

Câu 22: Thời hạn biệt phái không quá bao nhiêu năm? A
 

a. 3 năm 

b. 6 năm 

c. 1 năm 

d. 2 năm 
Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

C
 

A. 3 

B. 5 

C. 6 

D. 4 

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc 

dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm 


